
I
Xây dựng, biên soạn, cập nhập bổ sung Chương trình, 

tài liệu bồi dưỡng
3 0 2 0 2 0 1 0 1 0 1 0 10 0

Biên soạn các nội dung, tài liệu về kỹ năng bổ trợ, bồi 

dưỡng theo vấn đề, năng lực xử lý tình huống phục vụ tham 

mưu, thực thi nhiệm vụ, công vụ cho cán bộ, công chức cấp 

xã (các chương trình, tài liệu thuộc thẩm quyền của địa 

phương )

Các sở: Y tế, Nội vụ, Giáo 

dục và Đào tạo, Xây 

dựng, Tư pháp, Văn hóa 

Thể thao và Du lịch

3 2 2 1 1 1 10 0

II Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn cho CBCC cấp xã 25 1.250 69 3.450 71 3.550 63 3.150 63 3.150 58 2.900 303 15.150

1

Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn chuyên ngành đối với cán 

bộ, công chức cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, 

nghiệp vụ của vị trí việc làm (mới)

Cán bộ, công chức lãnh 

đạo, quản lý; Công chức 

chuyên môn (05 người/xã 

x 96 xã =480 người)

03 tháng 3 150 3 150 3 150 0 0 0 0 9 450

Học viện Chính 

trị quốc gia Hồ 

Chí Minh, Bộ 

Giáo dục và Đào 

tạo, các bộ, 

ngành liên quan 

tổ chức

2
Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với 

chức danh lãnh đạo, quản lý

Cán bộ, công chức lãnh 

đạo, quản lý

(10 người/xã x 96 xã 

=960 người)

Theo Chương 

trình của Học 

viện Chính trị 

quốc gia HCM 

(đang biên 

soạn)

2 100 4 200 4 200 3 150 3 150 3 150 19 950

Học viện Chính 

trị quốc gia Hồ 

Chí Minh, Bộ 

Giáo dục và Đào 

tạo, các bộ, 

ngành liên quan 

tổ chức

3

Bồi dưỡng kiến thức chung về quản lý nhà nước đáp ứng 

yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đối với 

công chức chuyên môn

Công chức chuyên môn

(06 người/phòng x 04 

phòng x 96 xã =2,304 

người)

02 tuần 4 200 10 500 10 500 8 400 8 400 6 300 46 2.300

Học viện Chính 

trị quốc gia Hồ 

Chí Minh tổ chức

Số lượt 

học viên

Số lượt 

học viên

Nội dung thực hiện STT

Số 

lớp

Số lượt 

học viên

Số lượt 

học viên

Số 

lớp

Thời gian 

bồi dưỡng
Số 

lớp

Số lượt học 

viên

PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH VÀ NHU CẦU TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ 

THEO QUYẾT ĐỊNH 700/QĐ-TTG NGÀY 20/4/2026 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2026-2031

(Kèm theo Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 18/6/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029

Giai đoạn năm 2026 - 2028 Giai đoạn năm 2029 -2031

Ghi chú 

Số 

lớp

Đối tượng / số 

lượng CBCC

Năm 2026 Năm 2031

Tổng cộng giai 

đoạn năm 2026-

2031

Số lượt 

học viên
Số lớp

Số 

lớp

Năm 2030

Số 

lớp

Số lượt 

học viên



2

Số lượt 

học viên

Số lượt 

học viên

Nội dung thực hiện STT

Số 

lớp

Số lượt 

học viên

Số lượt 

học viên

Số 

lớp

Thời gian 

bồi dưỡng
Số 

lớp

Số lượt học 

viên

Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029

Giai đoạn năm 2026 - 2028 Giai đoạn năm 2029 -2031

Ghi chú 

Số 

lớp

Đối tượng / số 

lượng CBCC

Năm 2026 Năm 2031

Tổng cộng giai 

đoạn năm 2026-

2031

Số lượt 

học viên
Số lớp

Số 

lớp

Năm 2030

Số 

lớp

Số lượt 

học viên

4

Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các nội 

dung mới, khó, trọng tâm theo ngành, lĩnh vực (nhất là các 

nội dung về lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quản 

lý dự án đầu tư công; tài chính; đấu thầu; đất đai; trật tự 

xây dựng; kinh tế số nông nghiệp, nông thôn; khiếu nại, tố 

cáo; du lịch cộng đồng...); nghiệp vụ công tác Đảng (danh 

cho CBCC khối Đảng)

Cán bộ, công chức lãnh 

đạo, quản lý cấp phòng và 

công chức chuyên môn 

(08 người/phòng 04 

phòng x 96 xã =3,072 

người)

03 ngày 8 400 26 1.300 27 1.350 0 0 0 61 3.050

5

Bồi dưỡng các kỹ năng bổ trợ phục vụ tham mưu, thực thi 

nhiệm vụ, công vụ (Ra quyết định tại cơ sở, thủ tục hành 

chính, giao tiếp hành chính, giải quyết mâu thuẫn và tương 

tác với người dân; khai thác, sử dụng dữ liệu, hồ sơ số và 

công cụ số trong quản lý công việc...)

Cán bộ, công chức lãnh 

đạo, quản lý cấp phòng và 

công chức chuyên môn 

(08 người/phòng 04 

phòng x 96 xã =3,072 

người)

03 ngày 8 400 26 1.300 27 1.350 0 0 0 61 3.050

6

Bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên 

môn, nghiệp vụ phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý: nội 

dung về kỷ nguyên mới, về phương thức sản xuất số…

Cán bộ, công chức lãnh 

đạo, quản lý cấp phòng 

(08 người/phòng 04 

phòng x 96 xã =3,072 

người)

03 ngày 0 0 0 20 1.000 20 1.000 21 1.050 61 3.050

7

Bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên 

môn, nghiệp vụ mới và nghiệp vụ chuyên sâu để thực hiện 

thành thạo, hiệu quả nhiệm vụ, công vụ được giao như: 

Kiến thức pháp luật; đạo đức công vụ; văn hóa công sở, 

liêm chính; ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ năng số, công 

nghệ số hỗ trợ hoạt động công vụ; các kiến thức, kỹ năng 

bổ trợ khác phục vụ tham mưu, thực thi nhiệm vụ chuyên 

môn ở cấp xã; bồi dưỡng về phục vụ doanh nghiệp, kinh tế 

số nông nghiệp, nông thôn, du lịch cộng đồng, quản trị rủi 

ro xã hội, kỹ năng truyền thông chính sách và phối hợp liên 

ngành

Công chức chuyên môn 

(06 người/phòng 04 

phòng x 96 xã =2,304 

người)

03 ngày 0 0 0 16 800 16 800 14 700 46 2.300

-
Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, nghiệp vụ chuyên sâu 

nâng cao năng lực quản lý hoạt động đầu tư, Xây dựng
2 100 2 100

-
Bồi dưỡng kỹ năng bổ trợ nghiệp vụ về công tác quản lý 

giáo dục
2 100

-
Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, nâng cao năng lực 

quản lý đất đai, môi trường
2 100 2 100 2 100



3

Số lượt 

học viên

Số lượt 

học viên

Nội dung thực hiện STT

Số 

lớp

Số lượt 

học viên

Số lượt 

học viên

Số 

lớp

Thời gian 

bồi dưỡng
Số 

lớp

Số lượt học 

viên

Năm 2027 Năm 2028 Năm 2029

Giai đoạn năm 2026 - 2028 Giai đoạn năm 2029 -2031

Ghi chú 

Số 

lớp

Đối tượng / số 

lượng CBCC

Năm 2026 Năm 2031

Tổng cộng giai 

đoạn năm 2026-

2031

Số lượt 

học viên
Số lớp

Số 

lớp

Năm 2030

Số 

lớp

Số lượt 

học viên

-
Bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng về phục vụ người 

dân, doanh nghiệp
2 100 2 100

-

Bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng bổ trợ về lập, xét 

duyệt quyết toán, tổng hợp báo cáo quyết toán vốn đầu tư 

công nguồn vốn ngân sách nhà nước do UBND cấp xã 

quản lý

2 100

-

Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, nâng cao năng lực 

quản lý Nông nghiệp, nông thôn (kinh tế số nông nghiệp, 

nông thôn)                             

2 100 2 100

-
Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, nâng cao năng lực 

quản lý (đạo đức công vụ; văn hóa công sở, liêm chính)
2 100 2 100

-
Bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng tổng hợp phục vụ 

tham mưu, thực thi nhiệm vụ chuyên môn
2 100 2 100

- Bồi dưỡng kỹ năng bổ trợ nghiệp vụ về công tác y tế 2 100

-
Bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu kỹ năng kiểm tra rà soát, 

hệ thống hóa, xử lý văn bản quy phạm pháp luật
2 100

- Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính 2 100

-
Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bổ trợ nghiệp vụ cho công 

chức tham mưu công tác hộ tịch
2 100

-

Bồi dưỡng chuyên sâu nghiệp vụ công tác ứng dụng công 

nghệ thông tin, kỹ năng số, công nghệ số hoạt động công 

vụ

2 100 2 100

-
Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về quản lý du lịch tại địa 

phương

CBCC cấp xã

trực tiếp tham

mưu lĩnh vực du

lịch

2 100

-
Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ về du lịch cộng đồng, du 

lịch nông thôn gắn với phát triển nông thôn mới

CBCC cấp xã

trực tiếp tham

mưu lĩnh vực du

lịch

2 100

* Tổng số đơn vị hành chính cấp xã toàn tỉnh: 96 xã, phường, đặc khu, trong đó: 86  xã, 09 phường và 01 đặc khu.
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